
『NỘI DUNG BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM Y TẾ DÀNH CHO DU HỌC SINH』

I. ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ & PHÍ THUỐC KHI BỊ BỆNH 〮 TAI NẠN

 1. Khi điều trị ngoại trú và mua thuốc theo đơn sẽ được bồi thường tối đa là 100.000won/ngày

 2. Cá nhân tự chi trả

   - Phần viện phí được hưởng chế độ bảo hiểm quốc dân

   ▶ Cấp bệnh viện, Y viện : Giữa 20% tổng viện phí và 10.000won, phần nào lớn hơn là số tiền

       mà bản thân phải chi trả

   ▶ Viện đa khoa, viện cao cấp(viện đại học) : Giữa 20% tổng viện phí và 20.000won, phần nào

       nào lớn hơn là số tiền mà bản thân phải chi trả

   - Phần viện phí không được hưởng chế độ bảo hiểm quốc dân

   ▶ Giữa 30.000won/lần điều trị và 30% tổng viện phí/ngày điều trị phần nào lớn hơn sẽ là

       phần bản thân chi trả ( tối đa 100 lần)

   ♣ SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG VƯỢT QUÁ 100.000won CŨNG LÀ SỐ TIỀN BẢN THÂN PHẢI CHI TRẢ

   Ex) Viện phí 1.000.000won/ ngày thì số tiền được bồi thường cũng chỉ là 100.000won!

II. NHẬP VIỆN ĐIỀU TRỊ KHI BỊ BỆNH 〮 TAI NẠN

 1. Tổng phí điều trị khi bị bệnh hoặc tai nạn, mỗi phần sẽ được bồi thường tối đa 10.000.000won

 2. Cá nhân tự chi trả

   ▶ Trên hóa đơn phần được hưởng chế độ bảo hiểm quốc dân là 20% và phần không được hưởng

       chế độ bảo hiểm quốc dân sẽ là 30%

   ▶ Khi nhập viện ở phòng cao cấp thì sẽ được bồi thường 50% tỉ lệ chênh lệch giữa

      phí phòng thường và phí phòng cao cấp (mức giới hạn là 100.000won/ ngày

   ▶ Phí xin giấy tờ ở bệnh viện, dụng cụ hỗ trợ trong y tế ( nạng gỗ, xe lăn, tay chân giả... )

III. TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG

   ▶ Vi phạm nghĩa vụ khai báo trong hợp đồng bảo hiểm (mắc bệnh từ trước)

      ※ Mắc bệnh hoặc bị tai nạn đang được điều trị trước khi tham gia bảo hiểm

   ▶ Những chi phí khám chữa bệnh, khám sức khỏe, tiêm phòng, tiêm thuốc dinh dưỡng,

       phí chăm sóc bệnh nhân, và những đơn thuốc không có ý kiến chỉ đạo của bác sĩ.

   ▶ Rối loạn tâm lý, rối loạn hành vi, bị trầm cảm,...	※ Mã bệnh F04~F99

   ▶ Điều trị nha khoa, điều trị Đông Y(nếu được hưởng chế độ bảo hiểm quốc dân sẽ được bồi thường)

   ▶ Khám chữa bệnh có liên quan đến việc mang thai, sinh con

   ▶ Bệnh da liễu, điều trị với mục đích thẩm mỹ (Tàn nhan, mụn, mụn cóc, rụng tóc do lão hóa,...).

   ▶ Những điều khoản không đền bù trong hợp đồng bảo hiểm



IV. CÁCH ĐĂNG KÝ YÊU CẦU QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

   ▶ Khi khám và điều trị ở những cơ quan y tế trong nước bản thân chi trả trước, sau đó gửi hồ sơ

      đăng ký bảo hiểm, bên khoa bồi thường sẽ nhận hồ sơ và xử lý

   ▶ Trong trường hợp nhập viện hoặc phẩu thuật có thể yêu cầu bảo lãnh thanh toán,

      tuy nhiên phải được phía bệnh viện chấp nhận thì mới có khả năng bảo lãnh thanh toán (những

      trường hợp không được bồi thường hoặc bệnh mãn tính sẽ không được bảo lãnh thanh toán).

   ▶ Có thể gửi hồ sơ yêu cầu quyền lợi bảo hiểm bằng cách scan hồ sơ sau đó đăng

       nhập vào trang chủ đăng tải file đã scan ở mục 「Gửi file」 hoặc gửi ảnh qua kakaotalk

  『HỖ TRỢ NGÔN NGỮ』

   ■ Tiếng Hàn / Anh  Kakao ID : MILEE74

   ■ Tiếng Hàn / Trung  Kakao ID : ISACHINA

   ■ Tiếng Hàn / Việt  Kakao ID : ISAVIETNAM

   ■ E-mail : info@isamaster.co.kr

   ■ Thời gian làm việc : 10:00 ~ 17:00

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

   ▶ Giấy tờ chung

    ① Đơn yêu cầu quyền lợi bảo hiểm&bản đồng ý sử dụng thông tin cá nhân (4trang)

    ② Bản sao thẻ người nước ngoài (외국인등록증 사본)

    ③ Bản sao sổ ngân hàng (통장사본)

   ▶ Hồ sơ cần chuẩn bị khi điều trị ngoại trú

    ① Giấy tờ có thể xác nhận được tên bệnh (초진기록지, 통원확인서, 진료기록서, 의사소견서 등)

    ② Hóa đơn viện phí (진료비 영수증)

    ③ Giấy liệt kê chi tiết nội dung điều trị (진료비 세부내역서)

   ▶ Đơn thuốc

    ① Hóa đơn mua thuốc(hóa đơn có đầy đủ thông tin thuốc) 〔약제비영수증 (약제가 포함된 영수증)〕

   ▶ Hồ sơ cần chuẩn bị khi nhập viện điều trị

    ① Giấy chứng nhận xuất nhập viện( phải đề rõ tên bệnh) (진단명이 기재된 입퇴원확인서)

    ② Hóa đơn viện phí (진료비 영수증)

    ③ Giấy liệt kê chi tiết nội dung điều trị (진료비 세부내역서)

    ④ Giấy xác nhận phẩu thuật (nếu phẩu thuật) (수술 시 수술확인서)

VI. CÁCH TẢI ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM VÀ BẢN ĐỒNG Ý SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

   ▶ Vào trang: www.isamaster.co.kr/kookmin

   ▶ Nhập mã sinh viên or số hộ chiếu or số thẻ người nước ngoài + mật khẩu (654321)

   ▶ Tải file ở phần 「Tải đơn đăng ký bảo hiểm」


